
Chuyên 

khoa Hồi 
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cứu
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khoa tương 
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PVHĐCM 
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khoa Phụ 
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Một số kỹ 

thuật của CK 

khác (tai mũi 

họng, răng 

hàm mặt, mắt, 

da liễu, phục 

hồi chức năng, 

y học cổ 

truyền …..)

Khoa cấp 

cứu hoặc 

đơn nguyên 

cấp cứu 

(thực hành 

chuyên 

môn cấp 

cứu ngoại 

viện)

Thực hành 

nội dung 

Dược cổ 

truyền

Chuyên 

khoa Tâm 

thần hoặc 

Tâm lý 

lâm sàng

Khoa 

Dinh 

dưỡng 

hoặc bộ 

phận 

Dinh 

dưỡng 

lâm sàng

1 BÁC SĨ Y KHOA 12 3 1 2 2 2 2

2 BÁC SĨ CHUYÊN KHOA 12 3 9

3
BÁC SỸ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN
12 3 7 2

4
BÁC SĨ Y HỌC DỰ 

PHÒNG
12 3

5 BÁC SỸ RĂNG HÀM MẶT 12 3 9

2 1 1 1 1

7 Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN 9 3 5 1

8 ĐIỀU DƯỠNG 6 1

PHỤ LỤC 2:  HƯỚNG DẪN THỜI GIAN THỰC HÀNH CHI TIẾT THEO TỪNG CHUYÊN KHOA

(Kèm theo công văn số 711/SYT-NVY ngày 21/02/2024 của Sở Y tế)

08 tháng thực hành tại Khoa khám bệnh và 01 tháng thực hành 

tại khoa Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng

Tổng 

thời 

gian 

thực 

hành 

(đơn vị: 

tháng)

ĐỐI TƯỢNG

THỜI GIAN THỰC HÀNH CỤ THỂ (đơn vị: tháng)

STT

39Y SỸ ĐA KHOA

Hoặc thực hành liên tục 06 tháng tại Trạm Y tế

6

05 tháng thực hành tại tối thiểu 2 trong 4 

chuyên khoa, đảm bảo đủ 2 hệ Nội - Nhi và 

Ngoại - Sản, chia đều thời gian thực hành tại 

các chuyên khoa
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ĐỐI TƯỢNG

THỜI GIAN THỰC HÀNH CỤ THỂ (đơn vị: tháng)

STT

9
ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN 

KHOA
6 1 5

10 HỘ SINH 6 1 5

11 HỘ SINH CHUYÊN KHOA 6 1 5

12
KỸ THUẬT Y (PVHN: Xét 

nghiệm Y học)
6 1 5

13
KỸ THUẬT Y (PVHN: 

Hình ảnh  Y học)
6 1 5

14
KỸ THUẬT Y (PVHN: 

Phục hình răng)
6 1 5

15
KỸ THUẬT Y (PVHN: 

Khúc xạ nhãn khoa)
6 1 5

16
KỸ THUẬT Y (PVHN: 

Phục hồi chức năng)
6 1 5

17 DINH DƯỠNG LÂM SÀNG 6 0 6
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STT

18
CẤP CỨU VIÊN NGOẠI 

VIỆN
6 3 3

19 TÂM LÝ LÂM SÀNG 9 1 8

* Chữ viết tắt:

PVHĐCM: Phạm vi hoạt động chuyên môn

GPHN: Giấy phép hành nghề

CK: Chuyên khoa

YHCT: Y học cổ truyền

PVHN: Phạm vi hành nghề
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